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DANH MỤC THIẾT BỊ 

Bán hàng thanh lý thiết bị y tế năm 2015 

 

 Danh mục thiết bị y tế thanh lý năm 2015 theo quyết định ngày 10 tháng 9 

năm 2015. 

 Thiết bị y tế bán thanh lý được chia thành 2 gói như sau: 
   Gói số 1 : gồm 03 thiết bị sau 

 

Lô Mã thiết bị Tên thiết bị 
Sử 

dụng 
Ghi chú 

1 MSATKSSI101 Máy siêu âm đen trắng 1993  

2 MSAMCDHA12 Máy siêu âm doppler màu 3 đầu dò  1998  

3 MSA3CDHA11 Máy siêu âm màu 3D 2000  

  

    Gói số 2: gồm 37 thiết bị  

  

Lô Mã thiết bị Tên thiết bị 
Sử 

dụng 
Ghi chú 

4 SCTCSCTC6 Máy soi cổ tử cung 1995  

5 SCTCSCTC10 Máy soi cổ tử cung 2002  

6 SCTCSCTC13 Máy soi cổ tử cung 2004  

7 BHSKSSI2 Bàn hồi sức sơ sinh 2000  

8 KH2TKXN15 Kính hiển vi 2 thị kính 1998  

9 KH2TKXN13 Kính hiển vi 2 thị kính 1977  

10 LASSKSSI126 Lồng ấp sơ sinh 2005  

11 MHDPPHT97 Máy bơm hút dịch 2003  

12 MHDPPHT93 Máy bơm hút dịch 1998  

13 MHDPPHT92 Máy bơm hút dịch 2000  

14 MBTTKSSI258 Máy bơm tiêm tự động 2009  

15 MCDNPPHT71 Máy cắt đốt nội soi 2000  

16 MCANPCDU4 Máy cất nước 1995  
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17 MDT6KSA12 Máy điện tim 6 kênh 2003  

18 MDBLKSSI76 Máy đo bilirubin qua da 1999  

19 MDBLKSSI75 Máy đo bilirubin qua da 1999  

20 MDLXCDHA3 Máy đo loãng xương 1998  

21 MGTKSSI77 Máy giúp thở 2003  

22 MGTKSSI79 Máy giúp thở 1998  

23 MGTKSSI80 Máy giúp thở 1998  

24  Máy in nhiệt màu 2005  

25 MHCTKXN36 Máy ly tâm Hematocric 2002  

26 MNKKSSI112 Máy nén khí cho giúp thở 1999  

27 MNKKSSI135 Máy nén khí cho giúp thở 2003  

28 MNTTKSA1 Máy nghe tim thai 2001  

29 MTDTKHP1 Máy truyền dịch tự động 2002  

30 MUVLKXN67 Máy ủ và lắc 1997  

31 MXQCDHA25 Máy X quang 1978  

32 MNTSSANH21 Monitor sản khoa 2002  

33 MNTSSANH15 Monitor sản khoa 2002  

34 MNTSSANH20 Monitor sản khoa 2002  

35 MNTSKSA26 Monitor sản khoa 2002  

36 MNTSSANH38 Monitor sản khoa 2003  

37 MNTBKSSI139 Monitor theo dõi bệnh nhân 2003  

38 MNTBKSSI138 Monitor theo dõi bệnh nhân 2003  

39 MNTBKSSI95 Monitor theo dõi bệnh nhân 2002  

40 MNTBKSSI98 Monitor theo dõi bệnh nhân 2002  
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